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DƯ ĐỊA HỒI PHỤC VÀ TĂNG GIÁ DUY TRÌ, DẤU HIỆU SUY YẾU XUẤT HIỆN TRƯỚC 
VÙNG KHÁNG CỰ 1.125 – 1.135 ĐIỂM

 
 

Thị trường thế giới   1D 

Dow Jones 34,212 0.43% 

S&P 500 4,369 0.69% 

Nikkei 33,502 1.47% 

Hang Sheng 19,404 -0.59% 

VIX 14 -6.72% 

   

Thị trường Việt Nam     

 VN-Index VN30 

VN-Index 1,117.4 1,110.6 

1D -0.45% -0.43% 

YTD 11.26% 10.67% 

GTGD (tỷ VND)        17,131 7,301 

Vốn hoá (tỷ VND) 4,409,572 3,017,226 

NĐTNN (tỷ VND)          621.8 604.0 

Tự doanh (tỷ VND)   

P/E 15.2 12.4 

P/B 1.7 1.6 

   

Lợi suất TPCP   YTD 

Việt Nam 3 tháng 2.45% -46.4% 

Việt Nam 3 năm 2.59% -43.9% 

Việt Nam 10 năm 3.3% -33.3% 

Mỹ 3 tháng 5.17% 19.2% 

Mỹ 2 năm 4.55% 2.9% 

Mỹ 10 năm 3.72% -3.9% 

   

Giá hàng hoá   1D 

Dầu Brent (USD/thùng) 72.4 0.81% 

Vàng (USD/ounce) 1,961 0.27% 

   

Tỷ giá   1D 

USD/VND 23,491 -0.03% 

EUR/VND 25,357 -0.45% 

JPY/VND 16,845 -0.19% 

   

Lãi suất liên ngân hàng   YTD 

Qua đêm 1.85% -59.3% 

1 tuần 2.20% -59.8% 

2 tuần 2.51% -60.7% 

1 tháng 3.50% -53.5% 

 
 

 

Nhận định và Chiến lược giao dịch 
 

- Nhận định:  Hệ thống đánh giá và phân loại trạng 

thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên 

giao dịch 14/06/2022 tương ứng với diễn biến tăng giá. 

 

        Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của 

chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì dư địa tăng giá mặc dù 

dấu hiệu suy yếu đang xuất hiện trong bối cảnh áp lực 

bán cho thấy chiều hướng gia tăng trước vùng kháng cự 

1.125 – 1.135 điểm và nhiều mã cổ phiếu cũng xuất hiện 

tín hiệu bị bán chốt lời mạnh từ vùng cảnh báo quá mua. 

Theo đó, chỉ số VN-Index có khả năng về lại ngưỡng hỗ 

trợ 1.092 điểm hoặc ngưỡng 1.078 điểm trước khi quay 

trở lại xu hướng tăng giá hiện tại.  

 

        Với xu hướng tăng giá nhìn chung vẫn đang được 

duy trì khả quan, nhà đầu tư vẫn có thể cân nhắc gia tăng 

thêm tỷ trọng nắm giữ tận dụng nhịp điều chỉnh ngắn của 

thị trường với kỳ vọng chỉ số Vn-Index hướng tới vượt 

vùng kháng cự tiếp theo tại 1.125 – 1.135 điểm.  
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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

  
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 14/06/2023: 
 

  Chỉ báo Điểm 

Xu hướng 
EMA (3); EMA 

(10) & SMA (20) 
9 

Định hướng & 
Sức mạnh xu 
hướng 

DMI & ADX 2 

Dao động & 
Động lượng 

RSI (14) 0 

MFI (14) 3 

Stochastic 
(14,3,3) 

0 

MACD (12,26,9) 3 

CMF 2 

Khối lượng 

OBV 2 

Volume 0 

Độ rộng 
Advance - 

Decline 
2 

Điểm đánh giá chung 67.65 

Nhận Định Tăng giá 

 
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH 
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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 14/06/2023: 
 

STT Mã CK Điểm Trạng thái 

1 BID 90.9 Tăng giá rất mạnh 

2 BVH 78.6 Tăng giá rất mạnh 

3 CTG 87.8 Tăng giá rất mạnh 

4 FPT 56.8 Tăng giá mạnh 

5 GAS 78.8 Tăng giá rất mạnh 

6 HDB 66.0 Tăng giá mạnh 

7 HPG 75.0 Tăng giá rất mạnh 

8 MBB 68.9 Tăng giá mạnh 

9 MSN 55.8 Tăng giá mạnh 

10 MWG 63.4 Tăng giá mạnh 

11 PLX 77.7 Tăng giá rất mạnh 

12 PNJ 59.0 Tăng giá mạnh 

13 POW 65.7 Tăng giá mạnh 

14 REE 58.7 Tăng giá mạnh 

15 SSI 81.1 Tăng giá rất mạnh 

16 STB 76.6 Tăng giá rất mạnh 

17 TCB 74.1 Tăng giá mạnh 

18 VCB 82.0 Tăng giá rất mạnh 

19 VHM 49.5 Tăng giá 

20 VIC 49.9 Tăng giá 

21 VJC 54.5 Tăng giá mạnh 

22 VNM 46.3 Tăng giá 

23 VPB 86.2 Tăng giá rất mạnh 

24 VRE 69.6 Tăng giá mạnh 

Tăng giá rất 

mạnh

< -75 < < -50 < < -25 < < +25 < < +50 < < +75 <

Giảm giá rất 

mạnh

Giảm giá 

mạnh
Giảm giá Đi ngang Tăng giá

Tăng giá 

mạnh
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Nguồn: Bloomberg, Fiinpro 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI: 

 

 

BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 14.06.2023: 
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CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ: 
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TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH 

 

Thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng nâng lãi suất sau 10 đợt nâng liên tiếp kể từ 

tháng 3/2022. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed ngừng nâng lãi suất lên tới 

95%, tăng mạnh so với mức 75% vào thời điểm trước khi báo cáo CPI được công bố. Nếu Fed giữ nguyên lãi 

suất, phạm vi lãi suất chuẩn sẽ là 5%-5.25%. 

 

Lạm phát tháng 5 của Mỹ ở mức thấp nhất trong 2 năm qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết trong ngày 13/06. Chỉ 

số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng so với cùng 

kỳ thấp nhất kể từ tháng 3/2021, thời điểm lạm phát vừa bắt đầu tăng. Tuy nhiên, khi koại bỏ thực phẩm và 

năng lượng, bức tranh lạm phát của Mỹ không quá lạc quan. CPI lõi tăng 0.4% so với tháng trước và tăng 

5.3% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy dù giá cả đã hạ nhiệt phần nào, nhưng áp lực lên người tiêu dùng vẫn 

còn lớn.  

 

Các nhà đầu tư nước ngoài đang "ồ ạt" bán cổ phần của các công ty công nghệ Trung Quốc, ngay cả những 

gã khổng lồ có lãi như Tencent và Alibaba. Công ty đầu tư mạo hiểm khổng lồ Sequoia Capital của Mỹ, vào 

tuần trước, đã trở thành đối tượng mới nhất bị tác động bởi bất đồng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. 

Sequoia Capital đã thông báo kế hoạch tách rời hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc thành một thực thể riêng 

biệt. 

 

Đối với ít nhất một người kỳ cựu trên thị trường, sự phục hồi của thị trường cổ phiếu sau khi một loạt ngân 

hàng đổ vỡ và lãi suất tăng chóng mặt chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Hãy coi chừng. Các tín hiệu trái chiều đã 

chia giới đầu tư thành hai phe: Một bên là những người dự đoán một pha hạ cánh nhẹ nhàng cho nền kinh tế 

lớn nhất thế giới, bên còn lại là những người mường tượng ra một điều gì đó tồi tệ hơn nhiều. 

 

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ giảm lãi suất chính sách ngắn hạn, qua đó nới lỏng lập 

trường tiền tệ để hỗ trợ cho nền kinh tế. Với lãi suất repo ngược kỳ hạn 7 ngày, PBoC giảm 10 điểm cơ bản 

xuống 1.9%. Đây là đợt giảm đầu tiên kể từ tháng 8/2022. Dữ liệu chính thức sắp công bố vào ngày 15/06 có 

thể cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục mất đà hồi phục trong tháng 5, trong đó sản xuất và đầu tư đều suy 

yếu. Chi tiêu tiêu dùng trước đó tăng vọt sau khi Trung Quốc gỡ bỏ biện pháp kiểm soát dịch, nhưng nay đã bắt 

đầu suy yếu.

Các trader gần như chắc chắn Fed sẽ không nâng lãi suất trong tháng 6. 

Fed đón tin vui, lạm phát Mỹ chỉ còn 4%, thấp nhất trong 2 năm. 

Nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rút vốn khỏi các hãng công nghệ Trung Quốc. 

JPMorgan chỉ ra dấu hiệu "bình yên trước cơn bão" giống năm 2008. 

Trung Quốc bất ngờ giảm lãi suất chính sách ngắn hạn. 
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TIN DOANH NGHIỆP 

 

HĐQT CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) ngày 12/06 thông qua nghị quyết 

nhận chuyển nhượng cổ phiếu của CTCP Dệt may - Thương mại - Đầu tư Thành Công (HOSE: TCM). Theo 

đó, SAV sẽ nhận chuyển nhượng 2.5 triệu cp TCM (tương đương 3% vốn điều lệ). Mức giá nhận chuyển 

nhượng được xác định bằng giá trung bình của 60 ngày liền trước thời điểm phê duyệt của HĐQT cộng thêm 

tỷ lệ tối đa 20%. Mức giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu TCM từ ngày 16/03-09/06 (60 ngày liền trước thời 

điểm phê duyệt) ở mức 50,460 đồng/cp. Ước tính, mức giá chuyển nhượng tối đa cho thương vụ này là 60,552 

đồng/cp.  

 

Ngày 12/06, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG), thông báo đăng ký mua lại hơn 450 ngàn cp quỹ 

với mục đích thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của nhân 

viên đã nghỉ việc. Theo đó, nguồn vốn thực hiện việc mua lại bằng nguồn vốn tự có, phương thức giao dịch 

chuyển quyền thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD). 

 

Theo thông tin mới đây, NovaGroup Corp đã đăng ký bán 136 triệu cp của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No 

Va (HOSE: NVL) nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác. Thời gian 

giao dịch dự kiến từ 16/06-14/07. Số cổ phiếu NVL mà NovaGroup hiện đang nắm giữ là 539.7 triệu cp (tỷ lệ 

27.68%), nếu bán thành công, số cổ phiếu NVL mà Tập đoàn này đang nắm giữ giảm xuống còn 403.3 triệu 

cp (tỷ lệ 20.68%). Chiếu theo giá đóng của phiên 13/06, giá cổ phiếu NVL dừng ở mức 15,600 đồng/cp, ước 

tính NovaGroup có thể thu về hơn 2,127 tỷ đồng. 

 

Theo báo cáo giao dịch, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là con trai Chủ tịch Tổng 

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đã mua vào thành công 3 triệu cp như đăng ký trước đó. Giao 

dịch được thực hiện vào ngày 12/06. Sau giao dịch, số cổ phiếu DIG mà vị này nắm giữ tăng từ 58.9 triệu cp 

(9.66%) lên 61.9 triệu cp (10.16%). Kết phiên giao dịch ngày 12/06, giá cổ phiếu DIG dừng ở mức 20,250 

đồng/cp, ước tính ông Cường đã chi khoảng gần 61 tỷ đồng để mua số cổ phiếu nói trên. 

 

Gần đây, 2 cổ đông lớn, gồm 1 cá nhân và 1 tổ chức, đã thoái bớt vốn tại CTCP DNP Holding (HNX: DNP). 

Ngày 08/06/2023, ông Hoàng Văn Toàn bán ra gần 2.18 triệu cp DNP, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6.04% (gần 7.18 

triệu cp) xuống còn 4.21% (5 triệu cp), và không còn là cổ đông lớn của DNP. Ước tính theo giá 23,300 đồng/cp 

(phiên 08/06) của cổ phiếu DNP, ông Toàn thu về gần 51 tỷ đồng. Trước đó, ngày 26/05/2023, CTCP Chứng 

khoán Quốc Gia cũng bán ra hơn 5 triệu cp DNP, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.33% (6.3 triệu cp) xuống còn 1.11% 

(1.3 triệu cp), và thu về xấp xỉ 116 tỷ đồng. 

 

Tin giao dịch. TCM 

Tin giao dịch. MWG 

Tin giao dịch. NVL 

Tin giao dịch. DIG 

Tin giao dịch. DNP 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

 

Bản quyền năm 2023 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank 

Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và và 

VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo 

này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không 

một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ 

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của VietinBank Securities. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

  

Chiến lược giao dịch  

Nguyễn Hoàng Việt 

Chuyên viên phân tích chính 

vietnh@cts.vn 

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771 
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